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Model No.DTM51 CORDLESS MULTI TOOL
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 455272-6 Vỏ bảo vệ đầu nhôm 1

002 319059-9 Đòn bẩy 1

003 313268-2 Vòng đệm khóa 1

004 911102-6 Vít dầu dù M4X6 1

005 232282-8 Lò xo lá 1

006 266424-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X20 4

007 268306-4 Ghim 5 1

008 326409-1 Bu-lông giữ 1 *

008-1 327177-9 Bu-lông giữ < 1

009 266424-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X20 2

010 454635-3 Nắp đầu dưới 1

011 213343-3 Vòng đệm-o 35 1

012 326347-7 Hộp ổ đệm 1

013 961003-8 Vòng giữ (ext) S-7 1

014-1 210164-4 Vòng bi cầu 706 1

015 253133-2 Long đền đệm phẳng 7 1

016 313245-4 Cánh lệch tâm 1

017 211092-6 Bạc đạn 629DDW 1 *

017-1 210334-5 BALL BEARING 629DDW O 1

018 285857-2 Chốt giữ ổ đệm 1

019 240140-4 Cánh quạt 46 1

020 519338-7 Cụm lõi ứng điện 18V 1

020 INC. 19,21

021 210023-2 Bạc đạn 627DDW 1 *

021-1 210333-7 BALL BEARING 627DDW O 1

022 455017-2 Tấm chắn gió 1

023 632B69-4 Van rời 1

024 632B88-0 Trọn bộ ổ chổi than 1

027 632B89-8 Trọn bộ ổ chổi than 1

030 455013-0 Vỏ động cơ 1

031 455016-4 Núm công tắc 1

032 455015-6 Thanh gạt công tắc 1

033 234263-8 Lò xo nến 5 1

034 255058-6 Đinh tán 2 1

035 233002-3 Lò xo nến 3 1

036 455018-0 Hộp công tắc 1

037 651423-1 Công tắc ST115A-43 1 *

037-1 651423-1 Công tắc ST115A-43 O 1

038 620270-1 Bo mạch 1

039 271617-8 Nút số 28 1

040 142553-4 Nắp tay cầm hoàn chỉnh 1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 3

041 643852-2 Thiết bị đầu cuối 1

042 424476-1 Miếng đệm 1

043 263036-2 Chốt cao su 5 1

044 268184-2 Ghim 1.5 1

045 424473-7 Cao su đệm lót 1

046 187848-8 Bộ vỏ pin 1



C10 263005-3 Chốt cao su 6 2

046 INC. 50

047-1 143250-5 Vỏ ngoài tay quay hoàn chỉnh 1

048 266424-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X20 2

049 424473-7 Cao su đệm lót 1

050 187848-8 Bộ vỏ pin 1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 2

050 INC. 46

051 815M50-8 Bảng tên DTM51 1

052 266429-2 Vít tự cắt ren đầu siết 3X16 4

053 423404-3 Tấm bọt biển 1

A01 ***DC18RC DC18RC FAST CHARGER 1

A02-2 197600-6 Bộ pin BL1830B 2 *

A02-3 197600-6 Bộ pin BL1830B O 2

A03 450128-8 Nắp pin 1

A04 821608-5 Hộp nhựa 1

C10 162302-3 Then gài 2

A05-1 143308-0 Hộp dụng cụ hoàn chỉnh Có nhã
n

1

C10 454652-3 Then gài 1

A06 B-21353 PLUNGE CUT SAW BLADE 28 TM
A009

1 *

A06-1 B-64814 STARLOCK CUTSAW 32 TMA047 
BIM

O 1

A07 B-21565 ABRASIVEPAPER DELTARED LON
G60

1 *

A07-1 D-58584 ABRASIVE DELTA PAPER 60 O 1

A08 B-21593 ABRASIVEPAPER DELTARED LON
G120

1 *

A08-1 D-58615 ABRASIVE DELTA PAPER 120 O 1

A09 B-22931 ABRASIVEPAPER DELTARED LON
G240

1 *

A09-1 D-58643 ABRASIVE DELTA PAPER 240 O 1

A10 B-21537 SANDING PAD 1 *

A10-1 B-46202 SANDING PAD < 1 *

A10-2 B-65115 STARLOCK SANDING PAD 93 TM
A078

O 1 *

A10-3 B-46202 SANDING PAD O 1 *

A10-4 B-65115 STARLOCK SANDING PAD 93 TM
A078

O 1

F06-3 197606-4 Bộ pin BL1830B (2 cái) O 1 *

F09-3 197600-6 Bộ pin BL1830B O 1

F10-4 197599-5 Bộ pin BL1830B O 1

F11-3 197267-0 Bộ pin BL1840B O 1

F12-3 197265-4 Bộ pin BL1840B O 1

F13-3 197273-5 Bộ pin BL1840B (2 cái) O 1


